
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tỉnh/ 

Thành phố

Quận/ 

Huyện

Phường/ 

Xã
Khu phố Tổ Đường Số nhà

1
079221010

377

HUỲNH 

LÊ MINH 

THẮNG

26/04/2021 Nam

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh 0909889217

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 6 Tổ 72

Nguyễn 

Lâm
120/4A

2
079222023

828

TRẦN 

MINH 

KHIÊM

05/12/2022 Nam

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh Công giáo 0988661825

mailinh170

284@gmail

.com

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 5 Tổ 60

Phan đăng 

lưu
23/26

3
083221000

898

LÝ 

HOÀNG 

HUY

11/02/2021 Nam

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh Công giáo 0983056522

Sunnyly66

99@gmail.

com

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 3 Tổ 34 Vạn Kiếp 125/21 /6 

4
079319024

552

BÙI 

NGUYỄN 

KHẢ NHƯ 

19/08/2019 Nữ

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh Không 0907081421

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 4

Nguyễn 

Duy
68

5
079321021

721

TRẦN 

NGỌC 

TRÀ MY

05/08/2021 Nữ

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh 0398221593

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 4 Tổ 52A

Nguyễn 

Duy
99

6
079321022

476

NGUYỄN 

QUÝ 

MINH ÂN

12/08/2021 Nữ

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh Không 0398678990

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 5 Tổ 60

Trần Kế 

Xương
8A

7
079222004

836

LÊ TRẦN 

PHÚC 

QUÝ

24/02/2022 Nam

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh Không 0703050492

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 5 Tổ 66

8
079322005

268

LÊ 

NGUYỄN 

MINH 

ANH

01/07/2022 Nữ

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh Không 0797879733

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 1

Vũ Huy 

Tấn

1.8 chung 

cư 15 Vũ 

Huy Tấn

9
079223009

403

PHẠM 

HẢI 

ĐĂNG

28/03/2023 Nam

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh Công giáo 0908268115

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 1 Tổ 7 Vũ huy tấn 15b

10
079219041

624

NGUYỄN 

GIA BẢO
25/11/2019 Nam

Tỉnh Bình 

Định
Kinh Kinh Không 0976849173

huynhphuo

nghang94

@gmail.co

m

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 4 Tổ 55 Vạn Kiếp 21/2

11
079322001

924

NGUYỄN 

NGỌC 

BÌNH AN

03/01/2022 Nữ

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh Không 0907081421

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 1 Tổ 7 67/41

12
079321031

470

NGUYỄN 

NGỌC 

ANH THƯ

17/11/2021 Nữ

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh 0939110911

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 4

KDC 

MIẾU NỔI

B11 C/ c 

B

13
079219034

826

LÊ 

PHƯỚC 

KHÔI

14/10/2019 Nam

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh 0903323636

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 2 Tổ 22

Lê văn 

duyệt
87D

14
079221005

074

TRẦN 

THIÊN 

PHÚ 

18/02/2021 Nam

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh 0988321227

hoangminh

hcmvn@g

mail.com

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 5 Tổ 69 Vạn Kiếp 106/26

STT

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN ĐẦU CẤP ĐỢT 1

TRƯỜNG MẦM NON 3

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

Nơi ở hiện nay

Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Lớp Dân tộc
DT trên 

giấy KS
Tôn giáo Số điện thoại Email

Số định 

danh cá 

nhân (do 

Công An 

phường/xã 

cấp)

Mã định 

danh Bộ 

GD&ĐT



Tỉnh/ 

Thành phố

Quận/ 

Huyện

Phường/ 

Xã
Khu phố Tổ Đường Số nhà

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Lớp Dân tộc
DT trên 

giấy KS
Tôn giáo Số điện thoại Email

Số định 

danh cá 

nhân (do 

Công An 

phường/xã 

cấp)

Mã định 

danh Bộ 

GD&ĐT

15
079320016

260

NGUYỄN 

PHẠM 

MINH 

ANH

09/02/2020 Nữ

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh Công giáo 0898899526

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 6 Tổ 72

Nguyễn 

Lâm 
105/10/5 

16
079321032

433

NGUYEN 

PHAM 

LINH ANH 

26/03/2021 Nữ

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh Công giáo 0898899256

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 6 Tổ 72

Nguyễn 

Lâm
106/10/5 

17
079221035

126

NGUYỄN 

PHÚC 

THỊNH

27/08/2021 Nam

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh 0931384681

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 5

Đinh tiên 

hoàng 
125/41

18
079322020

443

NGUYỄN 

TUỆ CHI
20/10/2022 Nam

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh 0931384681

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 5

Đinh tiên 

hoàng 
125/41

19
079222027

110

LÊ 

NGUYỄN 

THANH 

BÌNH

18/10/2022 Nam

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh Kinh 0904479101

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 03 Khu phố 6 Tổ 74

Nguyễn 

Lâm
148/110

Bình Thạnh, ngày 21 tháng 6 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Kim Bạch Phụng
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